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Đáp án đề 8 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại/tiểu loại nào? Chỉ ra dấu hiệu nhận biết 

(0,5đ) 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại kiến thức về thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản nghị luận văn học, đánh giá giá trị tác phẩm thơ 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Câu 2. Nhan đề văn bản Thương vợ - Bài thơ trữ tình, trào phúng đậm sắc 

dân gian của Tú Xương cung cấp cho người đọc thông tin nào? (0,5đ) 

Phương pháp: 

Đọc kĩ nhan đề và đọc lướt văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Cung cấp: Đối tượng, phạm vi, nội dung luận bàn của văn bản 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Câu 3. Đoạn: “Nụ cười tự trào của Tú Xương, cách đánh giá mình sống nhờ 

vợ như lũ con: “năm con với một chồng” có cái gì rất gần gũi với câu ca giao 

dân gian “Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm” thuộc thành phần nào của văn bản, 

để làm nổi bật điều gì ở Thương vợ?(0,5đ) 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn văn  

Nhớ lại kiến thức về các thành phần trong văn bản 
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MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 
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Lời giải chi tiết: 

Thuộc thành phần: lí lẽ, dẫn chứng; Làm nổi bật chất trữ tình đậm sắc thái dân 

gian 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Câu 4. Luận điểm 2 (bàn về 2 câu thực của bài thơ) có vai trò như thế nào đối 

với luận đề của văn bản? (0,5đ) 

Phương pháp: 

 Đọc kĩ luận điểm 2 và luận đề 

Lời giải chi tiết: 

Làm sáng tỏ sắc thái dân gian qua hình ảnh bà Tú 

Câu 5 (1.0 điểm) 

Câu 5. Xác định ý nghĩa của văn bản, thái độ và tình cảm của người viết dành 

cho nhà thơ Tú Xương (1đ) 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý những chi tiết thể hiện thái độ và tình cảm của người viết  

Lời giải chi tiết: 

Ý nghĩa: Khẳng định yếu tố trữ tình, trào phúng trong bài thơ Thương vợ - Trần 

Tế Xương đậm sắc dân gian; Khẳng định giá trị của bài thơ; Sự ảnh hưởng của 

văn học dân gian tới văn học viết 

- Tình cảm của người viết dành cho nhà thơ Tú Xương: Trân trọng tài năng của 

nhà thơ; Trân trọng, yêu mến nhân cách của nhà thơ (yêu thương, biết ơn vợ và 

đánh giá đúng khả năng của mình) 

Câu 6 (1.0 điểm) 

Câu 6. Em đồng ý với nhận định: Bài thơ Thương vợ là một bài thơ trữ tình – 

trữ tình trào phúng – một phong cách nghệ thuật độc đáo mang đậm sắc thái 

dân gian không, vì sao? (1đ) 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản và đối chiếu với nhận định 
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Nêu quan điểm của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

- HS tự trả lời theo quan điểm cá nhân 

- Gợi ý: Làm rõ 2 lí do (chú ý: tính thuyết phục của lí lẽ, dẫn chứng ở từng luận 

điểm) 

II. VIẾT (6 điểm) 

Câu 1. Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi a,b (2đ) 

a. Xác định yếu tố văn học dân gian trong bài thơ Chân quê – Nguyễn Bính 

b. Từ văn bản đọc hiểu và bài thơ Chân quê – Nguyễn Bính, em hãy cho biết 

những bài thơ hiện đại dùng chất liệu dân gian có chung đặc điểm gì? 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ khổ thơ và yêu cầu đề bài 

a. Chú ý những chi tiết mang màu sắc dân gian 

b. Tìm hiểu một số đặc điểm của chất liệu dân gian 

Lời giải chi tiết 

a. Thể thơ lục bát; hình ảnh quen thuộc của đời sống thôn quê xưa: Khăn nhung, 

quần lĩnh, áo tứ thân, khăn mỏ quạ, quần nái đen… 

b. Bài thơ hiện đại dùng chất liệu dân gian đặc điểm: đọc bài thơ luôn có cảm 

giác gần gũi, thân quen, dễ thuộc, dễ nhớ; làm sâu sắc hơn những cảm xúc tình 

cảm sẵn có trong mỗi người; gợi ra không gian quen thuộc… 

Câu 2. Viết bài văn nghị luận phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc 

của bài thơ Thương vợ - Trần Tế Xương (dài từ 1,5 đến 2 trang) 

Phương pháp giải 

Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 
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Lời giải chi tiết 

Viết bài văn nghị luận phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc của bài 

thơ Thương vợ - Trần Tế Xương (dài từ 1,5 đến 2 trang) 

Phần 

chính 

Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,25 - Giới thiệu tác phẩm, tác giả; nêu giá trị nổi bật của tác 

phẩm 

Thân bài 2,0 Gồm 3 luận điểm chính: 

- Luận điểm 1: Giới thiệu chung về tác phẩm (chủ đề, 

thể loại) 

- Luận điểm 2: Giá trị nội dung (thương vợ, thấu hiểu 

nỗi vất vả của vợ; đánh giá bản thân) 

- Luận điểm 3: Giá trị nghệ thuật (đặc sắc thể loại, hình 

ảnh, ngôn ngữ thơ… âm sắc dân gian) 

Lưu ý: Vận dụng kiến thức từ văn bản đọc vào bài viết. 

Tránh sao chép  

Kết bài 0,5 - Khái quát giá trị tác phẩm 

- Tác động của tác phẩm tới cảm xúc nhận thức cá 

nhân 

Yêu cầu 

khác 

0,25 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (nghị luận) 

- Vận dụng linh hoạt các yếu tố hỗ trợ: biểu cảm, miêu 

tả… 
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